
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 1894/CV-BCĐ           Bình Thuận, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

V/v tiếp tục cập nhật danh sách  

các địa phương có liên quan  

đến dịch COVID-19  

(cập nhật lúc 10 giờ) 

 

                                                      nh g i:  

                                                         - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

                                                         - Các cơ quan HCSN thuộc Trung ương; 

                                                         - Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

                                                         - Hiệp Hội Du lịch tỉnh; 

                                                         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Tiếp theo Công văn số 1885/CV-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc cập nhật danh sách các địa phương có 

liên quan đến dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục cung cấp danh sách các địa 

phương có liên quan đến dịch COVID-19 (kèm theo) để các cơ quan, đơn vị và địa 

phương trong tỉnh biết, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

(Công văn này thay thế Công văn số 1885/CV-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh)./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Các đ/c trong BTV Tỉnh ủy; 

- Các Thành viên BCĐ; 

- Trung tâm  iểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, DS. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Quốc Việt 
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DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN 

ĐẾN DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số 1894/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 

của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh) 

Tỉnh/ TP 

 Huyện (hoặc 

thành phố quận, 

thị xã) 

Xã (hoặc phường, thị trấn) Ghi chú 

I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG 

Hà Nam 
Huyện Lý Nhân 

Xã Đạo Lý 

 
 

Huyện Kim Bảng Thôn Gốm, xã Thụy Lôi  

Hưng Yên 

   

Thị xã Mỹ Hào 

 

Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa   

Tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Ch  

 iên 
 

 hu chung cư Phúc Hưng 2,  phường Bần 

Yên Nhân 
 

Thôn Tiên Xá, Xã Cẩm Xá   

TP.HCM 

Quận 12 

Phường Thạnh Lộc Cập nhật  

(30/5/2021) 

Chung cư Hưng Ngân, 48A đường Dương 

Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp 
Cập nhật mới  

(02/6/2021) 

Quận 10 

Hẻm 133, đường Hòa Hưng, phường 12 Cập nhật 

(31/5/2021) 

Hẻm 392 Cao Thắng, phường 12 Cập nhật mới 

(02/6/2021) 

Quận Gò Vấp 

 
Cập nhật  

(31/5/2021) 

Quận 1 
Hẻm 245, khu Mả Lạng, đường Nguyễn 

Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh 

Cập nhật  

(01/6/2021) 

Quận Bình Thạnh 

Hẻm 57/55 đường Điện Biên Phủ, phường 

15 
Cập nhật  

(01/6/2021) 

Bệnh viện quận Bình Thạnh,  132 Đinh 

Tiên Hoàng, Phường 1 

Cập nhật mới 

(02/6/2021) 

Quận Phú Nhuận 

Chợ Phú Nhuận, Phường 17  Cập nhật 

(01/6/2021) 

Đường Cao Thắng đoạn qua phường 17 Cập nhật 

(01/6/2021) 

Đường Ngô Thời Nhiệm, phường 17 Cập nhật mới 

(02/6/2021) 

Quận Tân Phú 
Bệnh viện quận Tân Phú, số 609 - 611 Âu 

Cơ, phường Phú Trung 
Cập nhật 

(01/6/2021) 

https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-benh-vien-qbinh-thanh-ngung-han-nhan-benh-benh-vien-qtan-phu-hoat-dong-tro-lai-1391578.html
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Quận Tân Bình 

Tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, 

phường 4 
Cập nhật 

(01/6/2021) 

Bệnh viện Phụ sản Mê ông, 243A - 243B 

Hoàng Văn Thụ, Phường 1 
Cập nhật mới 

(02/6/2021) 

Quận 8 Khu phố 6 và 7, phường 4  Cập nhật 

(01/6/2021) 

Hà Nội 

 

Đông Anh 
 

Xã Việt Hùng  
 

Xã  im Chung 

Hoàn  iếm 

Nhà số 89-91, phố Đinh Tiên Hoàng, 

phường Tràng Tiền 
 

Công ty T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh, 

phường Phan Chu Trinh 
 

Hoàng Mai 

Chung cư Viễn Đông Star số 1, phố Giáp 

Nhị, phường Thịnh Liệt 
 

Tòa nhà Park 9 và 10 khu đô thị Times 

City, phường Mai Động 
 

Công ty thiết bị máy điện t , số 96 lô D6, 

khu đô thị Đại Kim 
 

Tòa nhà CT1, chung cư Gelexia Riverside, 

885 Tam Trinh, phường Yên Sở 
 

 
Khu The Zen, khu đô thị Gamuda Garden, 

phường Trần Phú 
 

 

Chung cư HUD3, số 60 Nguyễn Đức Cảnh 

và Chung cư  35, số 35 phố Tân Mai, 

phường Tương Mai 

Cập nhật 

(26/5/2021) 

Chung cư Eco Lake View, 32 Đại Từ, 

Phường Đại Kim 

Cập nhật  

(28/5/2021) 

Bắc Từ Liêm 

Ngõ 86, đường Phú  iều, phường Phúc 

Diễn 
 

Tòa NO2, Chung cư Ecohome 3, đường 

Tân Xuân, phường Đông ngạc 
 

 hu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng 

Mậu, phường Phú Diễn 
 

Ba Đình 

Ngách 87, ngõ 409, phố  im Mã, phường 

Ngọc  hánh 
 

Bệnh viện Medlatec, phố Nghĩa Dũng, 

phường Phúc Xá  
 

Huyện Thanh Trì 
Tòa nhà C, khu CT10, chung cư Đại 

Thanh, xã Tả Thanh Oai 
 

Xã Tân Triều  

Hai Bà Trưng Ngõ 94 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du  



4 
 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt- Xô, số 01 

đường Trần  hánh Dư, phường Bạch Đằng 
 

Ngõ Tự Do, phường Đồng Tâm  

Tòa 15T1 chung cư 310 Minh  hai, 

phường Minh Khai 
 

Sóc Sơn Thôn Nội Phật, xã Mai Đình  

Thôn Tăng Long, xã Việt Long  

Gia Lâm  

Bốn thôn (Linh Quy Bắc, Ngổ Ba, Linh 

Quy Đông, Cây Đề), Xã  im Sơn  
 

Chung Cư Vinhomes OceanPart, xã Đa tốn  

Tòa nhà D5,  hu đô thị Đặng Xá, xã Đặng 

Xá 
Cập nhật 

(26/5/2021) 

Sơn Tây 
Tổ dân phố 8, phường Trung Sơn Trầm  

Phường Sơn Lộc  

Huyện Thường T n

   
Xã Tô Hiệu  

Huyện Phúc Thọ Xã Hiệp Thuận   

Huyện Thanh Oai 
Chung cư HH02B tòa B2.1, xã Cự  hê

  
 

 

Đống Đa 
Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, 

phường Quang Trung  
 

Thanh Xuân 
Phường Nhân Ch nh  

Ngõ 212  hương Đình, phường Hạ Đình  

 Ngõ 47/41/1  hương Trung, Phường 

 hương Trung 
 

 

Hà Đông 

Chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 

chung cư Boo young, khu đô thị Mỗ Lao 
 

 
Tòa nhà CT3B, khu đô thị Văn Quán, 

phường Phúc La 
 

 Chương Mỹ Thôn Yên Lạc, xã Đồng Lạc  

 Thạch Thất BV Đa khoa huyện Thạch Thất, Số 79, 

đường 420, xã  im Quan 
 

 Long Biên Toà chung cư H2, khu đô thị Việt Hưng   

 Quận Tây Hồ Khách sạn Fraser Suites, 51 Xuân Diệu, 

phường Quảng An 

Cập nhật 

(30/5/2021) 

Vĩnh Phúc 
Huyện Bình Xuyên 

Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương 

Câu, xã Sơn Lôi 

 

Thôn Tiền Phong, xã Tân Phong  

TP Phúc Yên Quán bar Sunny, khu đô thị Đồng Sơn  
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Huyện Yên Lạc 

Thôn Báo Văn 1, xã Đồng Văn  

Thị trấn Yên Lạc  

Xã Đại Tự  

Xã Bình Định  

Đà Nẵng 

Quận Thanh  hê 

Bệnh viện Hoàn Mỹ, số 291 Nguyễn Văn 

Linh, phường Thạc Gián 
 

Chợ Thanh  hê, Phường Hòa  hê   

Quận Liên Chiểu  

Chợ Hòa  hánh Nam, phường Hòa  hánh 

Nam  
 

Tổ dân phố 127, phường Hòa Minh  

Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, số 525 

Tôn Đức Thắng, phường Hòa  hánh Nam 
 

Quận Hải Châu 

  hách sạn Phú An, Số 48 Đường 2 tháng 

9, phường Bình Hiên 
 

Chung cư F.home, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Thạch Thang  
 

Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, số 222 

Phan Châu Trinh, phường Nam Dương 
 

Quận Sơn Trà 

Chợ Phước Mỹ, phường Phước Mỹ   

Chung cư 12T3 trên đường Bùi Dương 

Lịch, phường Nại Hiên Đông  
 

 hu công nghiệp An Đồn, đường Ngô 

Quyền, phường An Hải Bắc  
 

Quận Ngũ Hành 

Sơn 
Tổ dân phố 47, phường Hòa Quý  

Hải Dương TP. Hải Dương 

15/2A2 Chương Dương, khu 6 phường 

Trần Phú 
 

Số 2A Hoàng Văn Thụ, phường Trần Phú  

Xóm Gốc M t, phường Trần Phú  

10 phường (Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải 

Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm 

Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân 

Bình và Ngọc Châu) 

 

Bắc Ninh Toàn Tỉnh  

Thái Bình 

Quỳnh Phụ  Thôn Thái Thuần, xã An Thái   

Kiến Xương  Thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh   

Thái Thụy  Thôn Đông Hòa, xã Hồng Dũng  

Vũ Thư  Thôn Vô Ngại, xã Tam Quang   

Lạng Sơn  
Thành phố Lạng 

Sơn 
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn, đường Song 

Giáp, xã Hoàng Đồng 
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Hữu Lũng Cụm dân cư thôn chim, xã Minh Hòa  

Thanh Hóa  

Thành phố Thanh 

Hóa Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ  

Huyện Ngọc Lặc Thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn  

Huyện Thiệu Hoá Thôn 7, xã Thiệu Phúc 
Cập nhật 

(26/5/2021) 

Nam Định  Huyện Trực Ninh Xóm Trại thuộc tổ dân phố Tây  ênh, thị 

trấn Cổ Lễ 
 

Bắc Giang Toàn tỉnh  

Hải Phòng  

Tiên Lãng  Hai thôn (Mỹ Lộc và Lộc Trù), Xã Tiên 

Thắng  
 

Quận Hồng Bàng  Ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng 

Văn Thụ   
 

   
Hải Lăng  Thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh  

Hướng Hóa Thôn Ván Ri, xã Húc  

 

 

 

Quảng Trị 
TP. Đông Hà 

bên số chẵn: Từ đầu kiệt số 16 đến đầu kiệt 

số 18 và bên số lẻ: từ đầu kiệt, số 19 đến 

đầu kiệt số 25), đường Phù Đổng Thiên 

Vương thuộc  P.2 và  P.5, Phường 3  

 

Các hộ dân trong khu vực lân cận số nhà 

282 Quốc lộ 9 (từ số nhà 01 đường  hóa 

Bảo đến số nhà 288 Quốc lộ 9) thuộc khu 

phố 6, phường 3 

 

 

TP. Điện Biên 

Tổ dân phố 5, phường Him Lam  

 

Điện Biên 

Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (Trung 

tâm y tế TP. Điện Biên), phường Him Lam 
 

 
Huyện Điện Biên 

Hai đội (đội 06 và 18), xã Thanh Xươn

  
 

Huyện Nậm Pồ Xã Si Pa Phìn  

Hòa Bình TP. Hòa Bình 

Các khu dân cư tổ 15, tổ 6, phường Đồng 

Tiến 
 

Trường Mầm non Hoa Linh, trường 

TH&THCS Hòa Bình, xã Hòa Bình 
 

Tổ chức phi ch nh phủ GNI, tòa nhà DH6, 

Dạ Hợp, thuộc tổ 12, phường Hữu Nghị 
 

Tuyên Quang Chiêm Hóa Hai thôn ( huôn  hoai và Hợp Long), xã 

Yên Nguyên 
 

Sơn La Huyện Mai Sơn Bản Nà Bó, xã Nà Bó  
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Thái Nguyên Huyện Phú Bình 5 xóm (Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 

và xóm Giàng), xã Dương Thành 
 

 

Long An 
Huyện Cần Giuộc  Tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu 

Cập nhật 

(28/5/2021) 

 

TP. Tân An Khu phố 3, phường 2 
Cập nhật 

(30/5/2021) 

Huyện Cần Đước 

Bệnh viện Cần Đước, Quốc lộ 50, Khu 1B, 

thị Trấn Cần Đước  

Cập nhật  

(30/5/2021) 

Khu phố 7, thị Trấn Cần Đước 
Cập nhật  

(31/5/2021) 

Chợ Ngã tư Phước Vân, đường tỉnh 835C, 

xã Phước Vân 

Cập nhật mới 

(02/6/2021) 

Huyện Tân Thạnh  hu dân cư ấp 3, xã Tân Thành 
Cập nhật 

(01/6/2021) 

Bình Dương 

TP. Dĩ An 

Tổ 14, khu phố Tân Hòa, phường Đông 

Hòa 

Cập nhật 

(29/5/2021) 

Chung cư Bcons Suối Tiên, đường Tân 

Lập, phường Đông Hòa, TP Dĩ An 

Cập nhật 

(01/6/2021) 

TP. Thủ Dầu Một  hu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp 

Thành 

Cập nhật  

(31/5/2021) 

TP. Thuận An Khu phố Bình Quới B, phường Bình 

Chuẩn  
Cập nhật  

(31/5/2021) 

Bạc Liêu Huyện Hòa Bình Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A Cập nhật 

(29/5/2021) 

Tây Ninh TX.Hòa Thành Hẻm số 5, ấp Bến  éo, xã Long Thành 

Nam  
Cập nhật 

(30/5/2021) 

Trà Vinh Huyện Cầu  è Khóm 5 và 6, thị trấn Cầu  è  Cập nhật  

(01/6/2021) 

Đắk Lắk Huyện Ea H'leo 

Ba thôn (Thôn 6A, thôn 6B, thôn 7), xã Cư 

Mốt 
Cập nhật  

(01/6/2021) 

Quán Thanh Dậu, quán cà phê cây Si, quán 

ăn 3  h a, xã Ea Wy 
Cập nhật  

(01/6/2021) 

Quán cà phê Rota, quán nhậu Dream, Giáo 

xứ Ea H'Leo, thị trấn Ea Drăng 

Cập nhật  

(01/6/2021) 

Đồng Nai TP. Biên Hòa Công ty Golf Long Thành, Số 99A đường 

Phước Tân, phường Phước Tân 

Cập nhật mới  

(02/6/2021) 

Bình Thuận Huyện Tánh Linh 

Người dân đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà 

Pao (Đức mẹ Tà Pao) và Quán Châu Đốc 

thuộc xã Đồng Kho trong thời gian từ 14 

giờ đến 24 giờ ngày 24/5/2021 

Cập nhật  

(01/6/2021) 

II. THỰC HIỆN CÁCH LY TẠI NHÀ 

Hà Nam 
Huyện Lý Nhân Huyện Lý Nhân (Trừ xã Đạo Lý)  

Huyện Kim Bảng Xã Thụy Lôi (Trừ Thôn Gốm)  

Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào  Phường Nhân Hòa (Trừ Tổ dân phố 

Nguyễn Xá) 
 



8 
 

 Xã Cẩm Xá (Trừ Thôn Tiên Xá)  

Phường Phùng Ch   iên (Trừ Tổ dân phố 

Nghĩa Lộ) 
 

Phường Bần Yên Nhân (Trừ  hu chung cư 

Phúc Hưng 2)  
 

TP. HCM 
Toàn thành phố (Trừ quận Gò Vấp; phường Thạnh Lộc, quận 12 

và các điểm cách ly tập trung thuộc các quận/huyện khác được đề 

cập tại mục I. THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG) 

Cập nhật mới 

(02/6/2021) 

Hà Nội 

Hoàn  iếm 

Phường Tràng Tiền (Trừ Nhà số 89-91, 

phố Đinh Tiên Hoàng) 
 

Phường Phan Chu Trinh (Trừ Công ty 

T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh)  
 

Hoàng Mai 

Phường Thịnh Liệt (Trừ chung cư Viễn 

Đông Star số 1, phố Giáp Nhị) 
 

Phường Mai Động (Trừ Tòa nhà Park 9 và 

10 ,  hu đô thị Times City )  
 

 hu đô thị Đại Kim (Trừ Công ty thiết bị 

máy điện t , số 96 lô D6) 
 

Phường Yên Sở (Trừ Tòa nhà CT1, chung 

cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh) 
 

Phường Trần Phú (Trừ Khu The Zen, Khu 

đô thị Gamuda Garden)  
 

Phường Tương Mai (Trừ Chung cư HUD3, 

số 60 Nguyễn Đức Cảnh và Chung cư  35, 

số 35 phố Tân Mai)  

Cập nhật 

(26/5/2021) 

Phường Đại Kim (Trừ Chung cư Eco Lake 

View, 32 Đại Từ) 

Cập nhật 

(28/5/2021) 

Bắc Từ Liêm 

Phường Phúc Diễn (Trừ Ngõ 86, đường 

Phú  iều;  hu đô thị Goldmark City, 136 

Hồ Tùng Mậu) 

 

Chung cư Ecohome 3 , đường Tân Xuân, 

phường Đông ngạc (Trừ Tòa NO2) 
 

Ba Đình 

Phường Ngọc  hánh (Trừ Ngách 87, ngõ 

409, phố  im Mã) 
 

Phường Phúc Xá (Trừ Bệnh viện Medlatec, 

phố Nghĩa Dũng)   
 

Huyện Thanh Trì 
Chung cư Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai 

(Trừ Tòa nhà C, khu CT10) 
 

Hai Bà Trưng  

Phường Nguyễn Du (Trừ Ngõ 94 Bùi Thị 

Xuân) 
 

Phường Bạch Đằng (Trừ Bệnh viện Hữu 

Nghị Việt- Xô, số 01 đường Trần  hánh 

Dư) 

 

Phường Đồng Tâm (Trừ Ngõ Tự Do)   
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Phường Minh Khai (Trừ Tòa 15T1 chung 

cư 310 Minh  hai) 
 

Sóc Sơn 
Xã Mai Đình (Trừ thôn Nội Phật)  

Xã Việt Long (Trừ thôn Tăng Long)  

Gia Lâm  

Xã  im Sơn (Trừ Bốn thôn (Linh Quy 

Bắc, Ngổ Ba, Linh Quy Đông, Cây Đề)

  

 

Xã Đa tốn (Trừ Chung Cư Vinhomes 

OceanPart)  
 

 hu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá (Trừ 

Tòa nhà D5)  

Cập nhật 

(26/5/2021) 

Sơn Tây  Phường Trung Sơn Trầm (Trừ Tổ dân phố 

8) 
 

Huyện Phúc Thọ Huyện Phúc Thọ (Trừ Xã Hiệp Thuận)  

Huyện Thanh Oai 

  

Xã Cự  hê (Trừ Chung cư HH02B tòa 

B2.1)  
 

 
Đống Đa 

Phường Quang Trung (Trừ Chung cư 187 

Nguyễn Lương Bằng)  
 

 

 

Thanh Xuân 

Phường Hạ Đình (Trừ ngõ 212  hương 

Đình)    

 

 
Phường  hương Trung (Trừ Ngõ 47/41/1 

 hương Trung)  
 

 

Hà Đông 

 hu đô thị Mỗ Lao (Trừ Chung cư Hồ 

Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo 

young)  

 

 

 hu đô thị Văn Quán, Chợ Xanh Văn 

Quán, Phường Phúc La (Trừ tòa nhà 

CT3B) 

 

 Chương Mỹ Xã Đồng Lạc (Trừ Thôn Yên Lạc)   

 Thạch Thất 
Xã  im Quan (Trừ BV Đa khoa huyện 

Thạch Thất, Số 79, đường 420) 
 

 Long Biên 
 hu đô thị Việt Hưng (Trừ Toà chung cư 

H2) 
 

 Quận Tây Hồ Phường Quảng An (Trừ Khách sạn Fraser 

Suites, 51 Xuân Diệu)  
Cập nhật 

(30/5/2021) 

Thái Bình  

Quỳnh Phụ  Xã An Thái (Trừ Thôn Thái Thuần)   

Kiến Xương  Xã Bình Minh (Trừ Thôn Hưng Đạo)   

Thái Thụy  Xã Hồng Dũng (Trừ Thôn Đông Hòa)   

Vũ Thư  Xã Tam Quang (Trừ Thôn Vô Ngại)  

Vĩnh Phúc Huyện Bình Xuyên 

Thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi (Trừ công ty 

Gạch men Vinatop) 

 

Xã Tân Phong (Trừ Thôn Tiền Phong)  
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TP. Phúc Yên 

 

 Khu đô thị Đồng Sơn (Trừ quán bar 

Sunny) 
 

Huyện Yên Lạc 
Huyện Yên Lạc (Trừ Thị trấn Yên Lạc, Xã 

Đại Tự, Xã Bình Định, Xã Đồng Văn) 
 

Đà Nẵng 

Quận Thanh  hê 

Phường Thạc Gián (Trừ Bệnh viện Hoàn 

Mỹ, số 291 Nguyễn Văn Linh) 
 

Phường Hòa  hê (Trừ Chợ Thanh  hê)  

Quận Liên Chiểu 

  

Phường Hòa  hánh Nam (Trừ Chợ Hòa 

 hánh Nam và Trung tâm Y tế quận Liên 

Chiểu, số 525 Tôn Đức Thắng) 

 

Phường Hòa Minh (Trừ Tổ dân phố 127)  

Quận Hải Châu 

 Phường Bình Hiên (Trừ khách sạn Phú 

An, Số 48 đường 2 tháng 9) 
 

Phường Thạch Thang (Trừ Chung cư 

F.home, đường Lý Thường Kiệt)  
 

Phường Nam Dương (Trừ Thẩm mỹ viện 

quốc tế AMIDA, số 222 Phan Châu Trinh)

  

 

Quận Sơn Trà 

Phường Phước Mỹ (Trừ Chợ Phước Mỹ)  

Phường Nại Hiên Đông (Trừ Chung cư 

12T3 trên đường Bùi Dương Lịch)  
 

Phường An Hải Bắc (Trừ  hu công nghiệp 

An Đồn), đường Ngô Quyền    
 

Quận Ngũ Hành 

Sơn 
Phường Hòa Quý (Trừ Tổ dân phố 47)  

 

 

 

Hải Dương 

TP. Hải Dương 

TP Hải Dương (Trừ 10 phường: Trần Phú, 

Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, 

Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang 

Trung, Thanh Bình, Tân Bình và Ngọc 

Châu)  

 

 

 

Huyện Tứ Kỳ 
Thị trấn Tứ Kỳ (Trừ khu dân cư An Nhân 

Đồng) 
 

Lạng Sơn  
Thành phố Lạng 

Sơn 

Xã Hoàng Đồng (Trừ Bệnh viện Phổi Lạng 

Sơn, đường Song Giáp) 
 

 Hữu Lũng Xã Minh Hòa (Trừ Cụm dân cư thôn chim)  

Thanh Hóa 

  

Thành phố Thanh 

Hóa 

Phường Đông Vệ (Trừ Chung cư Đông 

Phát) 
 

Huyện Ngọc Lặc Xã Minh Sơn trừ  Thôn Minh Ngọc   

Bỉm Sơn 

Trạm dừng chân Nam Sơn, số nhà 52, 

đường Bà Triệu, khu phố 6, phường Bắc 

Sơn 

 

 Huyện Thiệu Hoá Xã Thiệu Phúc (Trừ Thôn 7) Cập nhật 
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(26/5/2021) 

Nghệ An  
Thành phố Hoàng 

Mai  

Năm thôn (Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, 

Tân Thành, Sơn Long) thuộc Xã Quỳnh 

Lập  

 

Nam Định  Huyện Trực Ninh 
Xóm Trại, Thị trấn Cổ Lễ, Tổ dân phố Tây 

 ênh)  
 

Huế  Phú Lộc 
Thôn Phú Hải, Xã Lộc Vĩnh  

Tổ dân phố 6, Thị trấn Phú Lộc  

Hải Phòng  

Tiên Lãng  
Xã Tiên Thắng (Trừ hai thôn: Mỹ Lộc và 

Lộc Trù)  
 

Quận Hồng Bàng  
Phường Hoàng Văn Thụ (Trừ ngõ 10 Phan 

Chu Trinh)  
 

Quảng Trị  

Hải Lăng  Xã Hải Chánh (Trừ Thôn Mỹ Chánh)   

Hướng Hóa Xã Húc (Trừ Thôn Ván Ri)  

TP.Đông Hà Phường 3 (Trừ khu phố 2, 5, 6)  

 TP. Điện Biên Phường Him Lam (Trừ Tổ dân phố 5, Bệnh 

viện dã chiến Điện Biên Phủ (Trung tâm y 

tế TP. Điện Biên)) 

 

  

Điện Biên 

   

Huyện Điện Biên Xã Thanh Xương (Trừ Hai đội: 06 và 18)  

Huyện Nậm Pồ Huyện Nậm Pồ (Trừ xã Si Pa Phìn)  

Hòa Bình TP. Hòa Bình 

Phường Đồng Tiến (Trừ các khu dân cư tổ 

15, tổ 6) 
 

Xã Hòa Bình (Trừ Trường mầm non Hoa 

Linh, trường TH&THCS Hòa Bình) 
 

Phường Hữu Nghị (Trừ Tổ 12)  

Quảng Nam 
TP. Hội An 

Đoạn đường Nguyễn Phan Vinh, Phường 

Cẩm An 
 

Núi Thành Thôn Tịnh Sơn, Xã Tam Mỹ  

Tuyên Quang Chiêm Hóa 
Xã Yên Nguyên (Trừ 02 Thôn:  huôn 

 hoai và  Hợp Long) 
 

Sơn La  Huyện Mai Sơn  Xã Nà Bó (Trừ Bản Nà Bó)  

Thái Nguyên Huyện Phú Bình 
Xã Dương Thành (Trừ 5 xóm: Phẩm 1, 

Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 và xóm Giàng)  
 

Long An 

Huyện Cần Giuộc  Xã Long Hậu (Trừ Tổ 17, ấp 4) 
Cập nhật 

(28/5/2021) 

TP. Tân An Phường 2 (Trừ Khu phố 3)  
Cập nhật 

(30/5/2021) 

Huyện Cần Đước 

Thị Trấn Cần Đước (Trừ Bệnh viện Cần 

Đước, Quốc lộ 50, Khu 1B; Khu phố 7) 

Cập nhật  

(31/5/2021) 

Xã Phước Vân (Trừ Chợ Ngã tư Phước 

Vân, đường tỉnh 835C)  
Cập nhật mới 

(02/6/2021) 
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Huyện Tân Thạnh Xã Tân Thành (Trừ Khu dân cư ấp 3)  
Cập nhật 

(01/6/2021) 

Bình Dương 

TP. Dĩ An 
Phường Đồng Hòa (trừ tổ 14, khu phố Tân 

Hòa; Chung cư Bcons Suối Tiên, đường 

Tân Lập) 

Cập nhật  

(01/6/2021) 

TP. Thủ Dầu Một Phường Hiệp Thành (Trừ  hu dân cư Hiệp 

Thành 3)  

Cập nhật  

(31/5/2021) 

TP. Thuận An Phường Bình Chuẩn (Trừ Khu phố Bình 

Quới B)  
Cập nhật  

(31/5/2021) 

Bạc Liêu Huyện Hòa Bình Xã Vĩnh Mỹ A (Trừ Xóm lớn A) 
Cập nhật 

(29/5/2021) 

Tây Ninh TX.Hòa Thành Xã Long Thành Nam (Trừ Hẻm số 5, ấp 

Bến  éo) 

Cập nhật 

(30/5/2021) 

Trà Vinh Huyện Cầu  è Thị trấn Cầu  è (Trừ Khóm 5 và 6) 
Cập nhật  

(01/6/2021) 

Đắk Lắk Huyện Ea H'leo 

Xã Cư Mốt trừ Ba thôn (Thôn 6A, thôn 6B, 

thôn 7)  

Cập nhật  

(01/6/2021) 

Xã Ea Wy (Trừ Quán Thanh Dậu, quán cà 

phê cây Si, quán ăn 3  h a) 

Cập nhật  

(01/6/2021) 

Thị trấn Ea Drăng (Trừ Quán cà phê Rota, 

quán nhậu Dream, Giáo xứ Ea H'Leo) 
Cập nhật  

(01/6/2021) 

Đồng Nai TP. Biên Hòa Phường Phước Tân (Trừ Công ty Golf 

Long Thành, Số 99A đường Phước Tân)  

Cập nhật mới  

(02/6/2021) 

Bình Thuận Huyện Tánh Linh 

Người dân đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà 

Pao (Đức mẹ Tà Pao) và Quán Châu Đốc, 

xã Đồng Kho trong thời gian từ 0 giờ ngày 

25/5/2021 đến hết ngày 29/5/2021 

Cập nhật  

(01/6/2021) 

III. THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ 

LÂM ĐỒNG 
Các trường hợp đến những địa điểm tại thành phố Đà Lạt theo Thông báo khẩn số 

1837/SYT-NV ngày 30/5/2021 của Sở Y tế. 

BÌNH 

THUẬN 

Các trường hợp đến những địa điểm: Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (Đức mẹ Tà Pao) 

và quán Châu Đốc thuộc xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận theo 

Thông báo khẩn số 1841/SYT-NV ngày 30/5/2021 và số 1842/SYT-NV ngày 

31/5/2021. 

Tất cả các trường hợp đi/đến/về từ 28 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hồ Ch  Minh, Hà Nội, 

Đà Nẵng, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Điện 

Biên, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hòa Bình, Nam Định, Thanh 

Hóa, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Đăk Lăk, Hải Phòng, Sơn La, Tuyên Quang đều phải 

thực hiện khai báo y tế tại địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm và cách ly y tế 

theo quy định. 

 


		2021-06-02T10:11:21+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế tỉnh Bình Thuận<syt@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-06-02T10:11:38+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Quốc Việt<vietnq@syt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




